New Zealand:
VỀ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Các chỉ số kinh tế cơ bản
	Các chỉ tiêu kinh tế New Zealand
	

	
	
	

	Economic indicator
	Mức độ
	Năm kết thúc

	Tông dân số (người)
	4,252,000
	Dec-07

	

	 GDP danh nghĩa ( tỷ NZ$)
	   174.6
	Dec-07

	Tốc độ tăng  GDP danh nghĩa
	    6.0%
	Dec-07

	GDP danh nghĩa BQ đầu người (NZ$)
	 40,532
	Dec-07

	

	GDP thực tế (tỷ NZ$)
	   133.8
	Dec-07

	Tốc độ tăng  GDP thực tế
	   3.2%
	Dec-07

	GDP thực tế BQ đầu người (NZ$)
	   1.6%
	Dec-07

	

	CPI - chỉ số lạm phát
	   3.4%
	Mar-08

	Tỷ lệ thất nghiệp
	   3.4%
	Dec-07

	

	Xuất khẩu (Tỷ NZ$)
	 38,022
	Feb-08

	Nhập khẩu  (tỷ NZ$)
	 42,435
	Feb-08

	Thâm hụt thương mại (tỷ NZ$)
	-4,412.80
	Feb-08

	

	Tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR)
	  8.10%
	Mar-08

	Tỷ giá ngoại hối - NZ/US Dollar
	0.8027
	Mar-08


Nguồn: Cục Thống kê New Zealand, Ngân hàng Dự trữ New Zealand
Cơ cấu kinh tế, các ngành kinh tế chủ lực đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của New Zealand 
	Tổng Sản phẩm Quốc nội(GDP)

	
	
	

	Lĩnh vực/ ngành
	Tỷ lệ
	Năm kết thúc

	Nông nghiệp
	  4.8%
	Dec-07

	Lâm, ngư nghiệp và khai khoáng
	  2.3%
	Dec-07

	Sản xuất/ chế tạo
	13.90%
	Dec-07

	Ngành phục vụ công cộng
	  1.7%
	Dec-07

	Construction
	  4.6%
	Dec-07

	Bán buôn
	  7.8%
	Dec-07

	Bán lẻ
	  7.8%
	Dec-07

	Giao thông và bưu chính
	10.40%
	Dec-07

	Tài chính
	26.00%
	Dec-07

	Chính phủ
	  4.4%
	Dec-07

	Dịch vụ cộng đồng
	11.90%
	Dec-07

	Khác
	  4.3%
	Dec-07


Nguồn: Cục TK New Zealand
Nông nghiệp New Zealand là ngành chủ lực, mang đặc trưng hiệu quả  và luôn đổi mới, chiếm khoảng 43% tỷ trọng nền kinh tế, bao gồm các ngành trồng trọt và chăn nuôi. Sản phẩm nông nghiệp hiện chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu.  Việc ứng dụng những công nghệ mới, quản lý giống cây, con, đồng cỏ, đất đai và máy móc hiện đại cho phát triển nông nghiệp được coi là một lợi thế của nông nghiệp New Zealand. Các sản phẩm chính gồm: Bơ sữa pho mát, len, thịt bò cừu, táo, quả Kiwi và rượu vang.

Công nghiệp chiếm 27%. Công nghiệp New Zealand chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên như khai khoáng và chế biến gỗ. Ngành giấy, khai khoáng phi kim loại, hoá dầu, hoá chất, nhựa, xây dựng là những ngành đứng đầu về tốc đố tăng trưởng và đóng góp vào sự tăng trưởng của công nghiệp hàng năm.

Dịch vụ là thế mạnh chủ yếu và lâu dài của New Zealand. Tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 4%. Ngành dịch vụ chiếm 68% tỷ trọng nền kinh tế với các ngành: dịch vụ vận tải, viễn thông, dịch vụ phân phối bán lẻ, tài chính ngân hàng, bảo hiểm và chỗ ở khách sạn. Các dịch vụ mới như công nghệ thông tin, tư vấn, du lịch và giáo dục có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế.

Các mối quan hệ kinh tế quốc tế chính: 

Là một trong những sáng lập viên của Liên Hiệp Quốc, New Zealand đặt sự quan tâm hàng đầu vào các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. 

Là thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc từ năm 1993-1994. New Zealand tham gia các phái đoàn gìn giữ hoà bình quốc tế, các lực lượng giữ gìn hoà bình tại các nơi có rắc rối trên thế giới, kể cả một đạo quân lớn tại Bosnia và các phái đoàn tại Châu Phi và Trung Đông. 

Trên phạm vi đa phư​ơng, New Zealand là thành viên của Tổ chức Th​ương mại Thế giới (WTO) mà tiền thân là GATT, Quỹ tiền tệ Thế giới (IMF),  Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế  (OECD). New Zealand cũng là thành viên của Khối Thịnh V​ượng Chung (thuộc Anh).

Trong các quan hệ song phương, Úc luôn là đối tác chiến lược quan trọng bậc nhất trên các mặt chính trị, quốc phòng, xã hội, thể thao và nhất là kinh tế. Hiệp Định Quan hệ Kinh tế Thân cận (CER) ký năm 1983 giữa hai nước là điều minh chứng cho mối quan hệ chiến lược bền vững này.

Vai trò và các mối quan hệ lịch sử và gần gũi của Úc và New Zealand với các quốc gia của vùng Nam Thái Bình Dương đự​ợc củng cố bởi sự hợp tác chính trị, nhất là qua Diễn đàn Nam Thái Bình Dư​ơng được chính thức hoá bằng Hiệp định Hợp tác Kinh tế và trao đổi Mậu dịch khu vực Nam Thái Bình D​ương (SPARTECA) cho phép hàng hoá từ các Quốc đảo này đ​ựợc dễ dàng xâm nhập vào New Zealand không bị hạn chế. 

New Zealand còn giữ trách nhiệm theo Hiến pháp đối với Tokelau, Cook Islands và Niue hư​ởng qui chế tự trị trong mối liên hiệp tự do với New Zealand. 

Quan hệ lịch sử và truyền thống của New Zealand với n​ứớc Anh đã đư​ợc chia xẻ trên 150 năm trao đổi mậu dịch và đầu tư​. Liên minh Châu Âu (EU) và các n​ứớc Tây Âu cũng các mối quan tâm và giá trị của New Zealand, đó là những thị tr​ờng chủ chốt, các nguồn đầu t​ư, kỹ thuật, du lịch và ảnh h​ưởng văn hoá. 

New Zealand ủng hộ sự phát triển kinh tế và chính trị của Đông Âu, tham gia Ngân hàng Tái thiết Phát triển Châu Âu (EDB). New Zealand bán các sản phẩm nông nghiệp và các kỹ năng cho Liên Xô (cũ) và cung cấp khả năng chuyên môn cho công cuộc tái thiết nư​ớc này. Quan hệ gắn bó về các vấn đề chính trị và kinh tế cả chiều rộng và chiều sâu với Mỹ một. Nâng cao tăng c​ờng tiếp xúc với Canada bởi các mối quan hệ trong khối Thịnh V​ượng Chung, đang gia tăng nhanh chóng các liên hệ kinh tế với các n​ớc thuộc Châu Mỹ La Tinh.

Trước xu thế hội nhập quốc tế và khu vực hoá nền kinh tế thế giới, gần đây, New Zealand đã đặt ​ưu tiên vào việc phát triển quan hệ với các nước Bắc Á và Đông Nam Á. trao đổi mậu dịch, đầu tư​, nhập cư và du lịch từ khu vực trên đã gia tăng đáng kể... Chư​ơng trình Châu Á 2000 và gần đây là việc công bố Cuốn Sách Trắng về Châu Á 2007 của Chính phủ đã làm tăng ý thức, tầm quan trọng của khu vực Đông Á cho tương lai, sự thịnh vượng của New Zealand và cung cấp cho ng​ười dân các thông tin, sự am hiểu văn hoá và các cách ứng xử thích hợp tuỳ nền văn hoá.

Cùng với 20 nền kinh tế khác trong khu vực Châu Á- Thái Bình D​ương, New Zealand là hội viên của APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu á - Thái Bình D​ương) và cam kết vào mục tiêu tạo nên sự trao đổi mậu dịch và đầu tư​ tự do trong khu vực vào năm 2020. Bên kia vành đai Thái Bình Dư​ơng, New Zealand duy trì các quan hệ tốt đẹp và phong phú với các n​ước tại Trung Đông, một nguồn năng l​ượng và thị tr​ường quan trọng cho các sản phẩm nông nghiệp. Tại Châu Phi, New Zealand tập trung vào các mối liên hệ trong Khối Thịnh Vư​ợng Chung và ủng hộ việc phát triển kinh tế của lục địa này. Việc quản lý các quan hệ của New Zealand với các nư​ớc thuộc phạm vi của Bộ Ngoại giao và Thư​ơng mại New Zealand.

Đặc trưng về Kinh tế 

Nền kinh tế hướng vào xuất khẩu 

New Zealand là một nền kinh tế hỗn hợp với các lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ có kích cỡ, phạm vi rõ ràng bổ sung cho ngành nông nghiệp  hướng về xuất khẩu với hiệu quả cao. Nền kinh tế mạng tính định hướng vào thương mại lớn mạnh.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt trên 95 tỷ $, trong đó XNK hàng hoá chiếm 70% (khoảng trên 70- 75 tỷ $), XNK dịch vụ chiếm 30%, trong đó cả xuất khẩu và nhập khẩu đều ở mức 12 tỷ$/ năm. Thâm hụt thương mại hàng năm từ 5,6 $ năm 2006  tới 7,8 tỷ$ năm 2007.  Trong thương mại hàng hoá, xuất khẩu đạt 33,3 tỷ $ (2007) và nhập khẩu 41tỷ $ ( 2007).  Mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của New Zealand những năm gần đây khoảng 3%/ năm trong đó, xuất khẩu tăng 4-5%, nhập khẩu tăng 6-7%.

Tình hình quan hệ với các khu vực kinh tế chính và các đối tác thương mại chủ yếu thể hiện trong Bảng 1.

Giá trị xuất khẩu hàng hoá là 28,5 tỷ $ vào năm 2003 thể hiện sự giảm sút trong xuất khẩu là kết quả do nhu cầu thế giới giảm và giá cả hàng hoá thấp.  Giá trị xuất khẩu hàng hoá tới 03/2007 đạt 33,3 tỷ $ thu được nhờ nhu cầu sữa thế giới tăng mạnh, giá sữa tăng và sản lượng gần như không đổi.

Các thị trường xuất khẩu chính của New Zealand là Úc, Nhật bản, Trung quốc, Mỹ, Eu và các nước Đông bắc á và Châu á. Riêng xuất khẩu sang 20  thị trường xuất khẩu hàng đầu đã chiếm 84% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của New Zealand năm 2003. Bảng dưới đây minh hoạ lượng xuất khẩu của New Zealand sang các thị trường chính. Tuy nhiên tỷ trọng này ngày càng giảm thẻ hiện mức độ đa dạng thị trường xuất khẩu của New Zealand trong những năm gần đây (80% - 2007) ( xin tham khảo Bảng 3- Phụ lục đính kèm).

Xuất khẩu 

Vào năm 2003, riêng hai mặt hàng là thực phẩm và đồ uống xuất khẩu  đã chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của New Zealand. Cho tới năm 2007, riêng hai mặt hàng xuất khẩu đứng đầu là sữa, bơ, pho mát, các sản phẩm từ sữa và thịt đã chiếm 33,5% tỷ trọng xuất khẩu của New Zealand. Tróng đó mặt hàng sữa chiếm trên 19% xuất khẩu và là là mặt hàng đem lại lãi về xuất khẩu cũng như bù đắp cho thâm hụt thương mại nhiều nhất cho New Zealand (xem Bảng 1- Phụ lục Đính kèm). Về lâu dài, đây là ngành hàng chủ lực cho kinh tế và xuất khẩu của New Zealand. 

Xuất khẩu gỗ là mặt hàng  xuất khẩu đứng thứ ba cảu New Zealand  vưói kim nagchj xuất khẩu hàng năm đạt  trên 2tỷ $ chiếm  6,6- 7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm. New Zealand được xác định là một trong những thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu cho ngành hàng đồ gỗ của ta vưói các chủng loại gỗ thông quý hiếm là Radiant Pine.

Xuất khẩu hàng công nghiệp chiếm 6,78 tỷ $ bao gồm hoá chất hữu cơ, dược phẩm,  sản phẩm nhựa, cao su, da, sợi, giấy và các sản phẩm liên quan tới bột giấy, thiết bị điện, thiết bị hàng hải, máy móc công nghiệp và nông nghiệp…

Xuất khẩu các sản phẩm thô, nguyên liệu gồm cây hoa, cỏ, hạt, len, nguyên liệu ngành da, gỗ và bột gỗ chiếm 15%.

Xuất khẩu các nguyên liệu công nghiệp và kim loại chiếm 7% gồm có dầu và nhiên liệu mỏ, nhôm, sắt thép, các loại kim loạ và nguyên liệu thô khác (xem biểu đồ 2) 
Xuất khẩu dịch vụ chiếm 25% trong xuất khẩu hàng năm của New Zealand. Ngành xuất khẩu có thể mạnh lớn nhất là  du lịch ( chiếm 60%), giáo dục cũng được xếp là một trong số ngành xuất khẩu thuộc nhóm du lịch với tỷ trọng 18%. Ngành xuất khẩu dịch vụ lớn thứ hai của New Zealand là vận tải và vận tải biển, vưói kim ngạch xuất khẩu  trên  2,5 tỷ $/ năm, chiếm 22% tỷ trọng thu về xuất khẩu dịch vụ.  Các ngành dịch vụ doanh nghiệp  như tư vấn quản lý và pháp luật, kiểm toán, nghiên cứu và phát triển… chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ và các ngành tiếp theo là bưu chính, xây dựng,  bảo hiểm, tài chính, cộng  nghệ thông tin và máy tính  chiếm 10% khác.

Các ngành dịch vụ du lịch, tư vấn và giáo dục  nằm trong số các ngành có tốc độ tăng trưởng cao và dự báo sẽ giữ được tốc độ tăng trưởng đều đặn 1-2%/ năm trong thời gian dài. 

Nhập khẩu

Nhập khẩu hàng năm  của New Zealand vào khỏang 40 tỷ $, tương đương với nhập khẩu của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng. Dầu mỏ và nguyên liệu thiên nhiên là sản phẩm nhập khẩu lớn nhất hàng năm của New Zealand (14% kim ngạch nhập khẩu hàng năm). Trong khi đó, các sản phẩm công nghiệp như máy móc cơ khí và điện tử, ôtô, sợi chiếm 1/3 kim ngạch nhập khẩu.
Mang đặc trưng bởi nền kinh tế có thế mạnh chuyên về sản xuất và  xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp và gần đây là một số lĩnh vực dịch vụ, nên nhập khẩu cũng là một phần quan trọng trong kinh tế của New Zealand. Do lượng dân cư thưa thớt, New Zealand không có ngành công nghiệp sản xuất ôtô, giá trị nhập khẩu hàng năm đối với ôtô nguyên chiếc là trên 5 tỷ $ (13% tổng giá trị nhập khẩu). Hàng năm, New Zealand còn nhập khẩu nhiều máy móc và thiết bị, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp trong đó có xây dựng, đóng tàu thuyền, hóa chất, nhựa… (giá trị trên 13 tỷ $) . Nhập khẩu hàng tiêu dùng, nhất là hàng tiêu dùng công nghiệp như quần áo, giày dép (2tỷ$), đồ gỗ - 600 tr. $... (tham khảo bảng 2 phụ lục đính kèm).
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